
Thời Gian: 16/05/2026 Phúc Khảo

SỐ CHỮ

1 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh K27QTM 21/02/2003 2.8 Hai Phẩy Tám

2 28214633782 Võ Thị Vân Khánh K28QTM 30/01/2004 2.1 Hai Phẩy Một

3 28204606136 Lê Thị Quỳnh Liên K28QTM 11/09/2004 2.5 Hai Phẩy Năm

4 27212225211 Phan Trần Tuấn Thành K27QTM 28/07/2003 3.3 Ba  Phẩy Ba

5 27203744151 Lê Anh Thư K27QTM 24/09/2003 2.5 Hai Phẩy Năm

6 28214331267 Hồ Hoàng Khang K28QTM 17/11/2004 2.8 Hai Phẩy Tám

7 28204501211 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh K28QTM 08/04/2004 3.4 Ba  Phẩy Bốn

8 28213101706 Phạm Huy Hoàng K28QTM 30/10/2004 1.9 Một  Phẩy Chín

9 28204132274 Ngô Đặng Tường Vy K28HP-QLC 12/10/2003 2.0 Hai

10 28214528492 Lê Đức Bảo Lâm K28HP-QLC 18/03/2004 2.6 Hai Phẩy Sáu

11 28204500649 Hoàng Thị Thùy Linh K28HP-QLC 24/05/2003 2.4 Hai  Phẩy Bốn

12 28214502049 Nguyễn Tấn Lộc K28HP-QLC 26/03/2003 2.4 Hai  Phẩy Bốn

13 28214553307 Lê Thành Lợi K28HP-QLC 31/01/2004 4.1 Bốn Phẩy Một

14 28216251206 Võ Trung Nguyên K28HP-QLC 06/07/2004 2.5 Hai Phẩy Năm

15 28204504929 Nguyễn Thị Thảo Nhi K28HP-QLC 24/05/2003 1.5 Một  Phẩy Năm

16 28204503365 Ngô Thị Quỳnh Như K28HP-QLC 09/09/2004 2.5 Hai Phẩy Năm

17 28204505623 Phạm Lê Quỳnh Như K28HP-QLC 14/02/2004 3.5 Ba  Phẩy Năm

18 28210204832 Lê Văn Quân K28HP-QLC 12/01/2004 2.9 Hai  Phẩy Chín

19 28214605619 Võ Hưng Minh Quân K28HP-QLC 04/09/2004 2.5 Hai Phẩy Năm

20 28204535042 Lê Như Quỳnh K28HP-QLC 31/07/2004 4.4 Bốn Phẩy Bốn

21 28214303188 Đào Trọng Phát K28HP-QTM 26/03/2004 3.0 Ba

22 28204634901 Nguyễn Diễm Quỳnh K28HP-QTM 09/12/2004 4.4 Bốn Phẩy Bốn
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